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Tóm tắt - Cây bắt ruồi Venus (Dionaea muscipula J. Ellis) thuộc 

họ Droseraceae là một loài cây cảnh có giá trị kinh tế. Chúng có 

hình dáng lá biến dạng thành bẫy kẹp, có thể bắt được các loài 

côn trùng nhỏ. Nghiên cứu tiến hành khảo sát ảnh hưởng của một 

số yếu tố lên quá trình sinh trưởng in vitro của cây bắt ruồi Venus 

(thành phần khoáng trong môi trường, nồng độ đường sucrose và 

cường độ ánh sáng). Kết quả cho thấy, môi trường khoáng MS 

1/3 bổ sung sucrose 20 g/L, cường độ ánh sáng 6000 lux là phù 

hợp cho sự sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus. Các cây mà trước 

đó đã được nuôi cấy trong môi trường có bổ sung đường sucrose 

10 g/L có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện nuôi cấy quang 

tự dưỡng (giá trị gia tăng trọng lượng tươi và khô lần lượt là  

636 mg/cây và 91 mg/cây sau 3 tuần nuôi cấy). 

 Abstract - The Venus flytrap (Dionaea muscipula J. Ellis) of 

the Droseraceae family is a carnivorous plant with economic 

value. It can catch small insects – with a trapping structure 

formed by its leaves. This study investigated the effects of 

several factors on the growth of Venus flytrap in vitro (mineral 

composition, sucrose concentration and light intensity). The 

results showed that, MS 1/3 medium supplemented with sucrose 

20 g/L and light intensity of 6000 lux were suitable for the 

growth of Venus flytrap. Explants that were previously cultured 

on medium supplemented with sucrose 10 g/L were able to grow 

well under photoautotrophic condition (the increased fresh and 

dry weights were 636 mg/plant and 91 mg/plant, respectively, 

after 3 weeks of culture). 

Từ khóa - Cường độ ánh sáng; Dionaea muscipula J. Ellis; quang 

tự dưỡng, sucrose; thành phần khoáng 

 Key words - Light intensity; Dionaea muscipula J. Ellis; 

photoautotrophic micropropagation; sucrose; mineral composition 

 

1. Đặt vấn đề 

Dionaea muscipula J. Ellis thuộc họ Droseraceae 

nhưng vùng phân bố tự nhiên của chúng không rộng khắp 

trên thế giới như một số loài cùng họ khác mà chúng chỉ 

xuất hiện duy nhất ở khu vực bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ. 

Với hình thù độc đáo, dễ trồng, giá cả phải chăng, loài cây 

này được yêu thích nhất trong số các cây ăn thịt trồng làm 

cảnh. Nghiên cứu của Pakulski và Budzianowski phát hiện 

trong loài cây này nhiều hợp chất thứ cấp như 

naphthoquinone, plumbagin, ellagic acid, 3-Omethylellagic 

acid... có giá trị dược tính [1, 2]. Vì vậy, việc nghiên cứu 

ứng dụng kỹ thuật vi nhân giống để nhân nhanh loài cây này 

với số lượng lớn cung cấp cho mục đích nghiên cứu và 

thương mại là vô cùng cần thiết [3]. 

Hiện nay, nghiên cứu về vi nhân giống cây bắt ruồi ở 

nước ta còn khá ít [4, 5]. Trong quá trình vi nhân giống, 

thành phần môi trường nuôi cấy cũng như các điều kiện vật 

lý (ánh sáng, nhiệt độ, …) ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh 

trưởng và phát triển của mẫu cấy. Bên cạnh các ưu điểm 

nổi trội, phương pháp vi nhân giống truyền thống còn tồn 

tại các hạn chế như: xuất hiện biến dị không mong muốn, 

cây bị thủy tinh thể, khả năng tự tổng hợp các chất hữu cơ 

kém, khi chuyển sang điều kiện ex vitro thực vật bị mất cân 

bằng nước gây ra hiện tượng bị héo và chết. Phương pháp 

vi nhân giống quang tự dưỡng (còn gọi là phương pháp vi 

nhân giống không đường) đã được phát triển nhằm hạn chế 
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các nhược điểm của phương pháp vi nhân giống truyền 

thống [6]. Cho đến nay, chưa có công bố nào về vi nhân 

giống quang tự dưỡng cây bắt ruồi Venus. Trong nghiên 

cứu này, nhóm tác giả khảo sát ảnh hưởng của thành phần 

khoáng, nồng độ đường sucrose, cường độ ánh sáng lên sự 

sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus, nhằm xác định điều 

kiện phù hợp để nuôi cấy loài cây này trong điều kiện 

quang tự dưỡng. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu 

Các cụm chồi cây bắt ruồi Dionaea muscipula J. Ellis 

in vitro được cung cấp bởi phòng thí nghiệm Công nghệ 

Sinh học, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia 

TP. HCM. 

Mẫu được nuôi cấy dưới ánh sáng trắng từ hệ thống đèn 

led nuôi cấy mô Rạng Đông với cường độ ánh sáng là 4000 

hoặc 6000 lux (tùy thí nghiệm). Thời gian chiếu sáng là  

12 giờ/ngày, nhiệt độ phòng nuôi mẫu là 25 ± 2oC, độ ẩm 70%. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Ảnh hưởng của thành phần khoáng trong môi trường 

nuôi cấy đến sự sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus 

Mẫu cấy là cụm chồi cây bắt ruồi Venus in vitro  

30 ngày tuổi có khoảng 10 lá, cao khoảng 1 – 1,2 cm. Môi 

trường nuôi cấy là các loại môi trường khoáng khác nhau 
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(MS giảm còn 1/3 khoáng đa lượng – MS 1/3, Knudson C, 

Knudson C giảm ½ khoáng đa lượng – Knudson C ½ và 

Vacin Went) bổ sung inositol 100 mg/L, sucrose 30 g/L, 

agar 8 g/L, than hoạt tính 1 g/L, pH 5,5. Mẫu được nuôi 

trong các chai thủy tinh nhỏ thể tích 100 ml, cường độ 

chiếu sáng 4000 lux, thời gian chiếu sáng 12 giờ/ ngày. 

2.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ đường sucrose và cường độ 

ánh sáng đến sự sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus in vitro 

Mẫu cấy là cây bắt ruồi in vitro có khoảng 10 lá, cao 

khoảng 1,3 - 1,5 cm. Cây bắt ruồi được nuôi trong bao 

polypropylene có gắn 2 màng (đường kính 1 cm) trao đổi 

khí bằng giấy lọc (cơ sở sản xuất Lê Mai Tâm, Đà Lạt), 

mỗi bao chứa 150 ml môi trường. 

Môi trường nuôi cấy được sử dụng là môi trường MS 

1/3 [7] bổ sung inositol 100 mg/L, agar 8 g/L, than hoạt 

tính 1 g/L, pH 5,5 với các nồng độ sucrose khác nhau  

(0, 10, 20 g/L). Cường độ ánh sáng được khảo sát là  

4000 lux và 6000 lux, thời gian chiếu sáng 12 giờ/ ngày. 

Trước khi khảo sát ở cường độ 6000 lux, các mẫu cấy được 

đặt dưới cường độ ánh sáng 4000 lux trong 1 tuần. 

2.2.3. Ảnh hưởng của nồng độ đường sucrose trong lần 

nuôi cấy chồi trước đến sự sinh trưởng của cây bắt ruồi 

Venus nuôi cấy quang tự dưỡng 

Mẫu cấy là cây bắt ruồi in vitro có khoảng 10 lá, cao 

khoảng 1,3 - 1,5 cm. Thí nghiệm có một yếu tố khác biệt là 

nồng độ đường sucrose (0, 10, 20 hay 30 g/L) của lần nuôi 

cấy chồi trước khi thực hiện thí nghiệm trong điều kiện 

quang tự dưỡng. Thời gian nuôi cấy chồi trên các nồng độ 

đường khác nhau là 3 tuần, sau đó các chồi này được 

chuyển sang điều kiện quang tự dưỡng. Thành phần môi 

trường nuôi cấy quang tự dưỡng gồm MS 1/3 bổ sung 

inositol 100 mg/L, agar 8 g/L, than hoạt tính 1 g/L, pH 5,5. 

Mẫu được nuôi trong bao polypropylene có gắn 2 màng 

(đường kính 1 cm) trao đổi khí bằng giấy lọc (cơ sở sản 

xuất Lê Mai Tâm, Đà Lạt), mỗi bao chứa 150 ml môi 

trường. Cường độ ánh sáng 6000 lux, thời gian chiếu sáng 

12 giờ/ ngày. 

2.2.4. Phân tích thống kê 

Số liệu được xử lý thống kê với phần mềm SPSS phiên 

bản 20 dành cho Windows, phương pháp ANOVA một yếu 

tố và Duncan test. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Ảnh hưởng của thành phần khoáng trong môi trường 

nuôi cấy đến sự sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus  

Cây bắt ruồi Venus vốn sinh sống trên đất mang tính 

acid và nghèo nitơ vì vậy rất khó cho cây bắt ruồi tổng hợp 

protein. Chúng bẫy và tiêu hóa côn trùng, bón lại cho cây 

một lượng nitơ để giúp chúng có thể sinh trưởng. Khi được 

nuôi cấy in vitro, nhu cầu dinh dưỡng của cây không quá 

cao [3]. Sau 4 tuần nuôi cấy, môi trường khoáng MS 1/3 

cho kết quả tốt nhất. Cụm chồi có lá màu xanh đậm, lá 

khỏe, số lượng lá mới nhiều. Mẫu cấy có trung bình 28 lá, 

giá trị gia tăng trọng lượng tươi (GTTLT) và khô (GTTTK) 

lần lượt là 361,2 mg và 52,9 mg sau 4 tuần nuôi cấy. Trong 

khi đó, trên các môi trường còn lại, mẫu cấy có màu xanh 

nhạt, số lượng lá mới ít (Bảng 1 và Hình 1). 

Bảng 1. Sự sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus sau 4 tuần nuôi 

cấy trên các môi trường khoáng khác nhau 

Những mẫu tự khác nhau (a, b, c, d) được nêu trong các cột biểu 

diễn sự khác nhau có ý nghĩa với P ≤ 0,05 trong phép thử Duncan 

 

Hình 1. Cây bắt ruồi Venus sau 4 tuần nuôi cấy trên  

các môi trường khoáng khác nhau 

a) MS 1/3; b) Knudson C; c) Knudson C ½; d) Vacin Went 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh việc thiếu hay thừa 

khoáng đều cản trở các hoạt động sinh lý diễn ra trong 

cây khiến cây tăng trưởng kém và chậm trưởng thành. 

Trong vi nhân giống thực vật, môi trường khoáng MS 

được sử dụng rất phổ biến và là môi trường nuôi cấy rất 

giàu nitơ ở cả hai dạng là nitrate và amonium [8]. Nhiều 

tác giả cho rằng môi trường khoáng MS cơ bản chưa phải 

là môi trường tối ưu giúp cây in vitro tăng trưởng tốt nhất 

[9]. Theo Rothstein và Cregg, tỉ lệ NH4
+/NO3

- trong môi 

trường nuôi cấy có ảnh hưởng rất lớn đến hầu hết các loại 

cây thể hiện ở các thông số tăng trưởng đo được, tỉ lệ này 

càng thấp thì làm tăng mức độ tăng trưởng của cây [10]. 

Do đó, nghiệm thức MS 1/3, Knudson C, Knudson C ½ 

(tỷ lệ NH4
+/NO3

- lần lượt là 0,52; 0,89; 0,89) là các 

nghiệm thức đáp ứng được yêu cầu trên, còn nghiệm thức 

Vacin Went thì tỉ lệ NH4
+/NO3

- khá cao (1,46, Bảng 2). 

Tuy nhiên, các mẫu cấy trên môi trường khoáng Knudson 

C và Knudson C ½ tăng trưởng chậm hơn MS 1/3 có thể 

là do hàm lượng KNO3 ít hơn nhiều so với MS 1/3. Sự 

hiện diện của KNO3 có tác dụng làm tăng đáng kể khối 

lượng tươi, khối lượng khô và số lá mới hình thành ở một 

số loại cây trồng khác nhau [11]. 

Bảng 2. Một số thành phần khoáng trong các môi trường  

được khảo sát [12] 

Thành phần 

(mM) 
MS 1/3 Knudson C 

Knudson 

C ½ 

Vacin 

Went 

NH4
+ 6,87 7,57 3,79 7,57 

Ca2+ 1 4,23 2,12 1,93 

NO3
- 13,13 8,47 4,24 5,19 

K+ 6,67 1,84 0,92 7,03 

NH4
+/NO3

- 0,52 0,89 0,89 1,46 

Như vậy, từ các số liệu và hình thái mẫu cấy thu được 

(Bảng 1 và Hình 1) cho thấy, môi trường khoáng MS 1/3 

là phù hợp cho sự sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus. Kết 

quả này tương tự với kết quả thu được của Gi-Won Jang và 

cộng sự [13]. Khi thực hiện qui trình vi nhân giống cây bắt 

ruồi Venus, các tác giả này nhận thấy môi trường MS 1/3 

cũng cho hiệu quả tốt nhất [13]. 

 

Khoáng Số lá Chiều dài 

lá (mm) 

GTTLT 

(mg) 

GTTLK 

(mg) 

MS 1/3 28,0 a 13,5 a 361,2 a 52,9 a 

Knudson C 17,1 ab 11,4 a 195,0 b 32,7 b 

Knudson C ½ 17,0 ab 11,8 a 132,1 b 21,4 b 

Vacin Went 15,5 c 12,7 a 334,3 a 50,8 a 
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3.2. Ảnh hưởng của nồng độ đường sucrose và cường độ 

ánh sáng đến sự sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus in vitro 

Ở thí nghiệm này, việc sử dụng bao nuôi cấy thoáng khí 

kết hợp giảm nồng độ đường nhằm giúp kích hoạt bộ máy 

quang hợp của cây. Sau 4 tuần nuôi cấy, ở cường độ chiếu 

sáng 4000 lux, giá trị GTTLK đạt thấp nhất ở nghiệm thức 

không bổ sung đường sucrose. Giá trị này tăng lên ở các 

nghiệm thức có sucrose 10 và 20 g/L, tuy nhiên vẫn thấp 

hơn so với các nghiệm thức được chiếu sáng ở cường độ 

6000 lux. Nguyên nhân có thể là do tuy giảm nồng độ 

sucrose và tăng thông thoáng khí nhưng cường độ ánh sáng 

còn thấp nên chưa giúp gia tăng khả năng quang hợp của 

mẫu cấy. 

Khi tăng cường độ ánh sáng, nhờ vào sự thoáng khí làm 

cho lượng CO2 tăng, mẫu cấy tổng hợp được các hợp chất 

hữu cơ nhiều hơn những cây được nuôi ở cường độ ánh 

sáng thấp. Trên các nghiệm thức được chiếu sáng 6000 lux, 

kết quả thu được tốt hơn so với các nghiệm thức được chiếu 

sáng với cường độ thấp hơn (4000 lux) (Bảng 3). Trong tự 

nhiên, cây bắt ruồi là cây ưa ánh sáng cao. Vì vậy cường 

độ ánh sáng 6000 lux đã làm gia tăng khả năng quang hợp 

của cây so với ánh sáng 4000 lux. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của nồng độ đường sucrose và cường độ ánh sáng 

lên sự sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus in vitro sau 4 tuần nuôi cấy 

Ánh sáng 

(lux) 

Sucrose 

(g/L) 
Số lá 

Chiều dài 

lá (mm) 

GTTLT 

(mg) 

GTTLK 

(mg) 

4000 

0 22,7 b 19,2 a 132,9 b 8,5 d 

10 26,7 b 20,7 a 412,2 ab 29,8 cd 

20 23,0 b 20,6 a 158,5 b 28,5 cd 

6000 

0 19,7 b 21,4 a 546,9 ab 40,5 bc 

10 37,7 ab 21,9a 700,2 a 61,8 b 

20 45,3 a 19,7 a 743,0 a 91,6 a 

Những mẫu tự khác nhau (a, b, c, d) được nêu trong các cột biểu 

diễn sự khác nhau có ý nghĩa với P ≤ 0,05 trong phép thử Duncan 

Ở cùng điều kiện chiếu sáng 6000 lux, khi gia tăng nồng 

độ đường sucrose từ 0 đến 20 g/L, số lá, giá trị gia tăng 

trọng tươi và khô đều tăng theo. Nguyên nhân là do cây 

sinh trưởng trong điều kiện quang dị dưỡng vẫn phụ thuộc 

chủ yếu vào nguồn carbon là sucrose bổ sung. Vì vậy khi 

tăng nồng độ đường sucrose thì cây cũng tích lũy được vật 

chất nhiều hơn. Số lá, giá trị GTTLT và GTTLK đạt cao 

nhất ở nghiệm thức có bổ sung sucrose 20 g/L, 6000 lux. 

Ở nghiệm thức này, mẫu cấy phát triển tốt, lá nhiều và có 

màu xanh đậm (Hình 2). 

Theo Nguyễn Thị Quỳnh và cộng sự, chồi cây lan 

Dendrobium Burana Fancy được nuôi dưới ánh sáng nhân 

tạo và có nồng độ đường cao thì sẽ cho sự gia tăng trọng 

lượng tươi cao nhất so với các nghiệm thức khác có bổ sung 

hay không bổ sung đường dưới ánh sáng tự nhiên. Điều này 

cho thấy, ở thực vật khi khả năng quang hợp còn yếu thì 

việc nuôi cấy trên môi trường có nguồn carbon hữu cơ như 

đường và vitamin là hết sức cần thiết [14]. 

Kết hợp giữa số liệu và hình thái thu được thì nghiệm 

thức đường sucrose 20 g/l, cường độ ánh sáng 6000 lux cho 

kết quả tốt nhất. Vì vậy, ở thí nghiệm tiếp theo, cường độ 

ánh sáng 6000 lux được lựa chọn để nuôi cấy mẫu trong 

điều kiện quang tự dưỡng. Bên cạnh đó, nhóm tác giả tiến 

hành khảo sát tìm nồng độ sucrose phù hợp trong lần nuôi 

cấy chồi trước lên sự phát triển của mẫu cấy trong điều kiện 

quang tự dưỡng, nhằm tạo giai đoạn chuyển tiếp giúp bộ 

máy quang hợp của cây thích nghi tốt hơn. 

 

Hình 2. Cây bắt ruồi Venus sau 4 tuần nuôi cấy trên các môi 

trường bổ sung nồng độ sucrose và cường độ ánh sáng khác nhau 

a) Sucrose 0 g/L; b) Sucrose 10 g/L; c) Sucrose 20 g/L (cường độ 

ánh sáng 4000 lux); d) Sucrose 0 g/L; e) Sucrose 10 g/L; 

f) Sucrose 20 g/L (cường độ ánh sáng 6000 lux) 

3.3. Ảnh hưởng của nồng độ đường sucrose trong lần 

nuôi cấy chồi trước đến sự sinh trưởng của cây bắt ruồi 

Venus nuôi cấy quang tự dưỡng 

Sau 3 tuần nuôi cấy trong điều kiện quang tự dưỡng 

(không đường, không vitamin), các chỉ tiêu theo dõi như số 

lá, chiều dài lá, giá trị GTTLT và GTTLK của các nghiệm 

thức đều có sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê (Bảng 

4). Nghiệm thức không bổ sung đường sucrose trong lần 

nuôi cấy chồi trước cho kết quả cao nhất về chỉ tiêu  

chiều dài lá và giá trị GTTLT (lần lượt là 24,3 mm và  

741,8 mg/cây). Nghiệm thức bổ sung sucrose 10 g/L trong 

lần nuôi cấy chồi trước cho kết quả số lá và giá trị GTTLK 

cao nhất (lần lượt là 49,3 lá và 91 mg/cây) (Bảng 4). 

Bảng 4. Ảnh hưởng của nồng độ đường sucrose trong lần nuôi 

cấy chồi trước đến sự sinh trưởng của cây bắt ruồi Venus trong 

điều kiện quang tự dưỡng  

Nồng độ sucrose 

trong lần nuôi cấy 

chồi trước (g/L) 

Số lá 
Chiều dài 

lá (mm) 

GTTLT 

(mg) 

GTTLK 

(mg) 

0 23,0 c 24,3 a 741,8 a 76,3ab 

10 49,3 a 15,3 b 636,0 ab 91,0 a 

20 47,5 a 15,6 b 345,5 c 53,7 b 

30 38,0 ab 16,4 b 444,6 ab 56,9b 

Những mẫu tự khác nhau (a, b, c) được nêu trong các cột biểu 

diễn sự khác nhau có ý nghĩa với P ≤ 0,05 trong phép thử Duncan 

Về mặt hình thái, các mẫu cấy trên môi trường không 

bổ sung đường trong lần nuôi cấy chồi trước có màu xanh 

nhạt hơn so với các nghiệm thức còn lại. Nguyên nhân là 

do mẫu cấy khi được chuyển đột ngột sang môi trường 

không có đường thì không kịp thích nghi nên khả năng tích 

lũy diệp lục tố thấp.  

Mẫu cấy đã được nuôi ở nồng độ đường sucrose  

30 g/L trong lần nuôi cấy chồi trước khi được chuyển sang 

nuôi cấy quang tự dưỡng cho số lá thấp hơn nghiệm thức 

có sucrose 10 và 20 g/L. Khi cây được chuyển từ môi 

trường có nồng độ đường cao qua môi trường nuôi cấy 
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quang tự dưỡng (không đường, không vitamin), nguồn 

carbon hữu cơ mà cây quen sử dụng không còn nữa nên 

cây chưa thích ứng với việc sử dụng nguồn carbon vô cơ 

trong không khí, dẫn đến cây bị stress và chậm tăng 

trưởng. Trong khi đó, những cây đã được nuôi cấy trong 

môi trường không có hoặc có bổ sung đường 10 g/L và 

20 g/L trước đó thì phát triển tốt hơn. Nguyên nhân là do 

cây nuôi cấy ở nồng độ đường thấp đã quen sử dụng cả 

hai nguồn carbon (đường sucrose trong môi trường và 

CO2 trong không khí). Vì vậy, khi chuyển ra môi trường 

nuôi cấy không đường và không vitamin, cây tiếp tục phát 

triển khả năng quang hợp đã có sẵn của mình và tăng 

trưởng tốt hơn. 

Nghiệm thức bổ sung sucrose 10 g/L trong lần nuôi cấy 

chồi trước có giá trị GTTLK cao nhất (91 mg/cây). Nguyên 

nhân có thể là khả năng quang hợp của cây đã tốt hơn và  

từ đó tổng hợp được nhiều chất khô hơn. 

Nguyễn Thị Quỳnh đã nghiên cứu vi nhân giống 

quang tự dưỡng cây lan Dendrobium và thu được kết quả 

tương tự. Tác giả nhận thấy, chồi lan đã được nuôi cấy 

trong môi trường có nồng độ đường sucrose 10 g/L đạt 

kết quả tốt nhất về số rễ, chỉ số tăng trưởng TLK và phần 

trăm chất khô (lần lượt là 5,98 rễ/cây, 31,3 mg/cây và 

0,84%) khi nuôi cấy trong điều kiện quang tự dưỡng [15]. 

Như vậy, việc giảm nồng độ đường trước khi chuyển qua 

nuôi cấy trong điều kiện quang tự dưỡng đã giúp kích hoạt 

bộ máy quang hợp của cây, giúp cây tăng trưởng tốt hơn. 

 

Hình 3. Cây bắt ruồi Venus sau 3 tuần nuôi cấy trong điều kiện 

quang tự dưỡng (nồng độ đường sucrose trong lần nuôi cấy chồi 

trước lần lượt là a) 0 g/L; b) 10 g/L; c) 20 g/L; d) 30 g/L) 

4. Kết luận 

Môi trường phù hợp cho sự sinh trưởng và ra rễ của cây 

bắt ruồi Venus là môi trường khoáng MS 1/3. Mẫu cấy tăng 

trưởng tốt nhất ở nghiệm thức có bổ sung sucrose 20 g/L 

và cường độ ánh sáng 6000 lux (Số lá đạt 45,3 lá/cây, giá 

trị GTTLT là 743 mg/cây và GTTLK là 91,6 mg/cây sau 4 

tuần nuôi cấy). Chồi được nuôi cấy ở nồng độ đường 

sucrose 10 g/L trước khi chuyển qua nuôi cấy trong điều 

kiện quang tự dưỡng (không đường, không vitamin) cho 

kết quả sinh trưởng tốt nhất. 
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